
Bản Xã Huyện
Họ tên chủ 

trọ

Địa chỉ nhà trọ (số 

nhà, bản hoặc khu 

phố)

I

1 Lò Thị Hương 16/9/2003 Thái 11B4 
THPT Quyết 

Thắng
Bản Ná Đon  Noong Hẻo Sìn Hồ 90

Từ tháng 

10/2020

2 Giàng A Phái 03/02/2004 Mông 11B4
THPT Quyết 

Thắng
Xả Chải Hồng Thu Sìn Hồ 60

Từ tháng 

10/2020

3 Tao Văn Lâm 22/11/2004 Lự 11B5
THPT Phong 

Thổ
Bản Màu Nậm Xe Phong Thổ 16  

Từ tháng 

9/2020

4 Giàng A Dương 10/08/2002 Mông 10A4
THPT Nậm 

Nhùn
Pề Ngài II Nậm Pì Nậm Nhùn 55

Từ tháng 

02/2021

5 Lừ Văn Dọn 07/9/2004 Thái 10A4
THPT Nậm 

Tăm
Cuổi Tở II Nậm Cuổi Sìn Hồ 50

Từ tháng 

9/2020

6 Vàng Pó Xinh 20/05/2005 La Hủ 10A2
THPT Mường 

Tè
Nậm Xả Bum Tở Mường Tè 10,5

Từ tháng 

9/2020

7 Khoàng Lê Ô 25/11/2004 Cống 10A5
THPT Mường 

Tè
Láng Phiếu Nậm Khao Mường Tè 25

Từ tháng 

9/2020

8 Vàng Mỳ De 20/05/2005 La Hủ 10A5
THPT Mường 

Tè
Nậm Xả Bum Tở Mường Tè 10

Từ tháng 

9/2020

9 Lò Thị Xiển 28/12/2005 Mảng 10A5
THPT Mường 

Tè
Nậm Sẻ Vàng San Mường Tè 15

Từ tháng 

9/2020

10
Giàng Chà 

Khương
27/07/2005 Si La 10A5

THPT Mường 

Tè
Sì Thau Chải Kan Hồ Mường Tè 20

Từ tháng 

9/2020

Trường TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Dân 

tộc

Học 

sinh 

lớp

Phụ lục

DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC SINH BÁN TRÚ NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH 

HỖ TRỢ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP NGÀY 18/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND  ngày      tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Thời gian 

hưởng

Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện) Khoảng 

cách từ 

nhà đến 

trường

(ĐV: Km)

Thông tin nhà trọ

Học sinh ăn, ở bán trú trong trường (có 11 học sinh)

1
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trường

(ĐV: Km)

Thông tin nhà trọ

11 Phản Phì De 15/03/2005 La Hủ 10A5
THPT Mường 

Tè
Seo Thèn B Pa Vệ Sủ Mường Tè 17

Từ tháng 

9/2020

II

1 Chẻo Thái Sơn 21/07/2004 Dao 11B4
THPT Quyết 

Thắng
Tân Lập Nậm Cuổi Sìn Hồ 60

Nguyễn Thị 

Mai

Tổ 5, P. Quyết 

Thắng, TP Lai Châu

Từ tháng 

10/2020

2 Giàng A Chu 07/12/2005 Mông 10A3
THPT Quyết 

Thắng
Lao Tỷ Phùng Nùng Nàng Tam Đường 15

Nguyễn 

Mạnh Tuấn

Tổ 9, P. Quyết 

Thắng, TP Lai Châu

Từ tháng 

10/2020

3 Hầu A Chu 14/02/2005 Mông 10A3
THPT Quyết 

Thắng
Phan Chu Hoa Nùng Nàng Tam Đường 15

Nguyễn 

Mạnh Tuấn

Tổ 9, P. Quyết 

Thắng, TP Lai Châu

Từ tháng 

10/2020

4 Hảng Thị Lan 13/9/2005 Mông 10A3
THPT Quyết 

Thắng
Lao Tỷ Phùng Nùng Nàng Tam Đường 15

Nguyễn Văn 

Đán

Tổ 9, P. Quyết 

Thắng, TP Lai Châu

Từ tháng 

10/2020

5 Hảng A Là 02/01/2005 Mông 10A3
THPT Quyết 

Thắng
Lao Tỷ Phùng Nùng Nàng Tam Đường 15

Nguyễn 

Mạnh Tuấn

Tổ 9, P. Quyết 

Thắng, TP Lai Châu

Từ tháng 

10/2020

6 Sùng A Vinh 26/04/2005 Mông 10A3
THPT Quyết 

Thắng
Phan Chu Hoa Nùng Nàng Tam Đường 15

Nguyễn 

Mạnh Tuấn

Tổ 9, P. Quyết 

Thắng, TP Lai Châu

Từ tháng 

10/2020

7 Lường Thị Hiền 04/06/2005 Thái 10A5
THPT Tân 

Uyên
Phương Nam Mường Khoa Tân Uyên 10

Nguyễn Văn 

Liên

Khu bệnh viện, TT 

Tân Uyên, H. Tân 

Uyên

Từ tháng 

9/2020

8 Lý Thanh Phương 10/02/2005 Mông 10A6 THPT Sìn Hồ Nhiều Sáng Làng Mô Sìn Hồ 29 Páo Mẩy
Khu 2 TT Sìn Hồ, H. 

Sìn Hồ

Từ tháng 

9/2020

9 Tẩn Kim Quang 07/05/2005 Dao 10A5
THPT Nậm 

Tăm
Nậm Cha Nậm Cha Sìn Hồ 15

Phạm Văn 

Tuấn

Nà Tăm I - Xã Nậm 

Tăm

Từ tháng 

9/2020

10 Lò Thị Hương 13/08/2004 Thái 11A2 THPT Sìn Hồ Pa Tần 1 Pa Tần Sìn Hồ 67
Nguyễn Thị 

Duyên

Khu 3 TT Sìn Hồ, H. 

Sìn Hồ

Từ tháng 

01/2021

Học sinh ăn, ở bán trú ngoài trường (có 10 học sinh)
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